KHBD Đại số - Thống kê và xác suất 9 – Lại Thị Hường- Trường THCS Minh Đức - BĐ - HP 
Ngày soạn: 2/10/2025
Tuần 6 – Tiết 11, 12 :    
                                    BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG I - KTTX số 2

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: - HS được tổng hợp lại các kiến thức của chương 1.
- Hiểu và sử dụng chính xác các thuật ngữ, khái niệm PT bậc nhất hai ẩn, hệ PT bậc nhất hai ẩn.
2. Năng lực hình thành: 
* Năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
* Năng lực chuyên biệt:
- Học sinh biết tiếp cận hệ thống câu hỏi và bài tập liên quan PT và hệ PT để đưa ra những giải pháp xử lí tình huống nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề.
- Học sinh biết vận dụng kiến thức để giải quyết tình huống của từng bài toán cụ thể nhằm phát triển năng lực sáng tạo. 
-  Hoàn thiện các kỹ năng giải hệ PT, giải bài toán bằng cách lập hệ PT và các bài toán vận dụng hệ PT, các bài toán thức tế,…
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: Chú ý lắng nghe, đọc, làm bài tập.
- Trách nhiệm: Trách nhiệm của học sinh khi thực hiện hoạt động nhóm, báo cáo kết quả hoạt động nhóm.
- Trung thực: Trung thực trong hoạt động nhóm và báo cáo kết quả.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. GV: SGK, phiếu bài tập, sơ đồ tóm tắt kiến thức chương 1.
2. HS: Dụng cụ học tập, sách giáo khoa, chuẩn bị trước bài theo yêu cầu của GV.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: tạo hứng thú khi vào học và ôn tập lại kiến thức của chương I.
b. Nội dung: HS chơi trò chơi “Doraemon và chiếc bánh rán” với 6 câu hỏi trắc nghiệm.
Luật chơi: Những con chuột đáng ghét đang tìm cách ăn vụng bánh rán của chú mèo máy Doraemon. Các em hãy ngăn cản chúng bằng cách trả lời đúng các câu hỏi đề đập các chú chuột nhé.

Câu 1: Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình:
	A: (-1;1)		B: (-3;2)		C: (2;-3)		D: (5;5)
Câu 2: Trên mặt phẳng toạ độ Oxy có các điểm: A(1;2), B(5;6); C(2;3), D(-1;-1). Đường thẳng 4x-3y=-1 đi qua hai điểm nào trong các điểm đã cho?
	A: A và B		B: B và C		C: C và D		D: D và A

Câu 3: Hệ phương trình: 
	A: Có nghiệm là (0;-0,5)			B: Có nghiệm là (1;0)
	C: Có nghiệm là (-3;-8)			D: Vô nghiệm

Câu 4: Hệ phương trình: 
A: Có 1 nghiệm	B: Vô nghiệm	C: Có vô số nghiệm	D: Có 2 nghiệm
Câu 5: Phương trình: x – 2y = 5 có hệ số a, b là:
A: a=1; b=2		B: a=1; b=-2		C: a=x; b=2		D: a=x; b=-2
Câu 6: Phương trình bậc nhất hai ẩn có tập nghiệm được biểu diễn ở hình vẽ sau là:
	
A: x+0y=-1
B: y=-1
C: 0x+0y=-1
D: y=1


	[image: ]


c) Sản phẩm: Hs trả lời được đáp án đúng.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV + HS
	Sản phẩm dự kiến

	* Giao nhiệm vụ: GV giới thiệu luật chơi và chia nhóm trả lời các câu hỏi.
Khi trình chiếu câu hỏi các nhóm sẽ thảo luận làm bài, nhóm nào tìm được đáp án đúng thì giơ tay trả lời.
Lớp trưởng làm trọng tài để chọn nhóm có câu trả lời trước. Nếu sai thì nhóm thứ 2, 3 được quyền trả lời.
* Thực hiện nhiệm vụ: Hs đọc đề bài và thảo luận làm bài, trả lời. 
* Báo cáo, thảo luận: Tổng kết trò chơi và công bố đội xếp hạng các đội.
* Kết luận, nhận định: Gv nhận xét và dẫn dắt vào bài mới
	Câu 1: B           
Câu 2. C          
Câu 3: C           
Câu 4: B
Câu 5: B
Câu 6: B.


B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
C. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
Hoạt động 1: Hệ thống lại lý thuyết của chương
a. Mục tiêu: HS được ôn tập về PT bậc nhất hai ẩn và hệ PT bậc nhất hai ẩn; các PP giải hệ PT.
b. Nội dung: HS nhắc lại các KN về PT bậc nhất hai ẩn và hệ PT bậc nhất hai ẩn; các PP giải hệ PT; nghiệm của PT, hệ PT,...
c. Sản phẩm: Sơ đồ tư duy tóm tắt kiến thức của chương 1.
d. Tổ chức thực hiện: 
* Giao nhiệm vụ: GV yêu cầu các nhóm hoàn thiện Sơ đồ tư duy đã chuẩn bị trước và treo lên vị trí được phân công.
* Thực hiện nhiệm vụ: Đại diện các nhóm lên thuyết trình sản phẩm. 
* Báo cáo, thảo luận: GV cho đại diện các nhóm đánh giá nhận xét sản phẩm của nhóm khác.
* Kết luận, nhận định: GV tổng kết kiến thức trọng tâm của chương và nhận xét chung.
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Hoạt động 2: Một số dạng bài tập cơ bản:
a. Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức về PT và hệ PT vào giải bài tập.
b. Nội dung: HS làm các bài tập 1.23-1.28 <Sgk/Tr24, 25>
c. Sản phẩm: Bài giải các bài tập 1.23-1.28 <Sgk/Tr24, 25>
d. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của Gv và Hs
	Sản phẩm dự kiến

	
* Giao nhiệm vụ: 
GV yêu cầu HS thảo luận làm bài tập 1.23 <Sgk>


* Thực hiện nhiệm vụ: HS các nhóm thảo luận làm bài và đại diện nhóm trình bày.


* Báo cáo, thảo luận: 
Các nhóm nhận xét chữa bài

* Kết luận, nhận định: GV nhận xét và chốt kiến thức

























* Giao nhiệm vụ: 
GV yêu cầu HS thảo luận làm bài tập 1.24 <Sgk>


* Thực hiện nhiệm vụ: HS các nhóm thảo luận làm bài và đại diện nhóm trình bày.


* Báo cáo, thảo luận: 
Các nhóm nhận xét chữa bài

* Kết luận, nhận định: GV nhận xét và chốt kiến thức





	Dạng 1: Giải HPT
Bài 1.23 <Sgk-Tr24>


Nhân hai vế của PT thứ 2 với 5 ta được


Trừ từng vế hai PT của hệ ta được: 0x+0y=5 (1)
Do không có giá trị nào của x, y thoả mãn (1) nên HPT đã cho vô nghiệm


Nhân hai vế của PT thứ nhất với 10 ta được


Trừ từng vế hai PT của hệ ta được: (3x+y)-(2x+y)=5-3 suy ra x=2
Thay x=2 vào PT thứ nhất ta được 2.2+y=3 suy ra y=-1
Vậy HPT có nghiệm (2;-1)



Nhân hai vế của phương trình thứ nhất với 2 và chia hai vế của phương trình thứ nhất cho 2, ta được: 
Trừ từng vế hai phương trình của hệ mới, ta được 0x = 0. Phương trình nghiệm đúng với mọi x∈ℝ.
Ta có 3x – 2y = 1 hay 2y = 3x – 1, suy ra 



Vậy hệ phương trình có vô số nghiệm. Các nghiệm của hệ được viết như sau: 
Bài 1.24 <Sgk-Tr24>



Nhân hai vế của phương trình thứ nhất với 3 và nhân hai vế của phương trình thứ hai với 2, ta được: 
Cộng từng vế hai phương trình của hệ mới, ta được 2,9x = 8,7 suy ra x = 3.
Thế x = 3 vào phương trình thứ nhất của hệ đã cho, ta có 0,5 . 3 + 2y = –2,5 hay 2y = –4 suy ra y = –2.
Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm là (3; –2).



Nhân hai vế của phương trình thứ nhất với 8 và nhân hai vế của phương trình thứ hai với 3, ta được: 

Cộng từng vế hai phương trình của hệ mới, ta được 82x = 41, suy ra 


Thế  vào phương trình thứ nhất của hệ đã cho, suy ra 

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm là 



Đặt a = x – 2; b = 1 + y. Khi đó phương trình đã cho trở thành: 

Nhân hai vế của phương trình thứ nhất với 3 và nhân hai vế của phương trình thứ hai với 2, ta được: 
Trừ từng vế hai phương trình của hệ mới, ta được 13b = 0, suy ra b = 0.
Thế b = 0 vào phương trình thứ nhất của hệ (I), suy ra a = -1
Với a = –1 thì x – 2 = –1, suy ra x = 1
Với b = 0 thì 1 + y = 0, suy ra y = –1
Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm là (-1;-1)

	
* Giao nhiệm vụ: 
GV yêu cầu HS thảo luận làm bài tập 1.25 <Sgk>


* Thực hiện nhiệm vụ: HS các nhóm thảo luận làm bài và đại diện nhóm trình bày.


* Báo cáo, thảo luận: 
Các nhóm nhận xét chữa bài

* Kết luận, nhận định: GV nhận xét và chốt kiến thức



	Dạng 2: Giải bài toán bằng cách lập hệ PT
Bài 1.25 (Sgk/T25)

Gọi số có hai chữ số cần tìm là 

ĐK: 

Sau khi viết thêm chữ số 3 vào giữa hai chữ số của số n thì ta được số mới có dạng 
Nếu viết thêm chữ số 3 vào giữa hai chữ số của số n thì được một số lớn hơn số 2n là 585 đơn vị nên ta có phương trình:


Khi viết hai chữ số của số n theo thứ tự ngược lại thì được một số nhỏ hơn số n là 18 đơn vị nên ta có PT


Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình


Giải HPT ta được x=7, y=5 (thoả mãn điều kiện)
Vậy số tự nhiên n có hai chữ số cần tìm là 75.

	* Giao nhiệm vụ: 
GV yêu cầu HS thảo luận làm bài tập 1.26 <Sgk>


* Thực hiện nhiệm vụ: HS các nhóm thảo luận làm bài và đại diện nhóm trình bày.


* Báo cáo, thảo luận: 
Các nhóm nhận xét chữa bài

* Kết luận, nhận định: GV nhận xét và chốt kiến thức

	Bài 1.26 (Sgk/T25)
Số ha cấy lúa cũ là: 160 – 60 = 100 (ha).
Gọi năng suất của mỗi giống lúa trên 1 ha là x, y (tấn thóc) (x > 0, y > 0). 
Kết quả 7 ha giống lúa mới cho thu hoạch nhiều hơn 8 ha giống lúa cũ là 2 tấn thóc nên ta có phương trình: 7y − 8x = 2 (1)
Tổng số thóc (cả hai giống) thu hoạch cả vụ trên 160 ha là 860 tấn nên ta có phương trình 
100x + 60y = 860 hay 5x + 3y = 43.  (2)
Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình


Giải HPT ta được x=5, y = 6 (thỏa mãn đk).
Vậy trên 1 ha, năng suất của mỗi giống lúa cũ là 5 tấn thóc, năng suất của mỗi giống lúa mới là 6 tấn thóc.

	* Giao nhiệm vụ: 
GV yêu cầu HS thảo luận làm bài tập 1.27 <Sgk>


* Thực hiện nhiệm vụ: HS các nhóm thảo luận làm bài và đại diện nhóm trình bày.


* Báo cáo, thảo luận: 
Các nhóm nhận xét chữa bài

* Kết luận, nhận định: GV nhận xét và chốt kiến thức

	Bài 1.27 (Sgk/T25)
Chu vi của hình tròn là 20 . 3,14 = 62,8 (cm).
Không mất tổng quát, xét trường hợp vật thứ nhất chuyển động nhanh hơn vật thứ hai.
Gọi vận tốc (cm/s) của mỗi vật là x, y (x>y >0).
Hai vật chuyển động cùng chiều thì cứ 20 giây chúng lại gặp nhau nên ta có phương trình:
20x − 20y = 62,8 hay x – y = 3,14.  (1)
Hai vật chuyển động ngược chiều thì cứ sau 4 giây chúng lại gặp nhau nên ta có phương trình: 
4x + 4y = 62,84 hay x + y = 15,7.       (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:
Giải HPT ta được x = 9,42 và y = 6,28 (thỏa mãn điều kiện)
Vậy vận tốc của hai vật lần lượt là 9,42 cm/s và 6,28 cm/s.

	* Giao nhiệm vụ: 
GV yêu cầu HS thảo luận làm bài tập 1.28 <Sgk>


* Thực hiện nhiệm vụ: HS các nhóm thảo luận làm bài và đại diện nhóm trình bày.


* Báo cáo, thảo luận: 
Các nhóm nhận xét chữa bài

* Kết luận, nhận định: GV nhận xét và chốt kiến thức

	Bài 1.28 (Sgk/T25)
Gọi số tiền người mua hàng phải trả đối với loại hàng thứ nhất và loại hàng thứ hai không kể thuế VAT là x, y (x, y > 0) (triệu đồng)
Khi thuế giá trị gia tăng (VAT) với mức 10% đối với loại hàng thứ nhất thì giá tiền của loại hàng thứ nhất là 110%x = 1,1x; 8% đối với loại hàng thứ hai thì giá tiền của loại hàng thứ hai là 108%y = 1,08y.
Người mua hàng phải trả tổng cộng là 21,7 triệu đồng nên ta có phương trình: 1,1x +1,08y=21,7 (1)
Nếu thuế VAT là 9% đối với cả hai loại hàng thì giá tiền của loại hàng thứ nhất là 109%x=1,09x; Giá tiền của loại hàng thứ hai là 109%y = 1,09y.
Người đó phải trả tổng cộng 21,8 triệu đồng nên ta có phương trình:
1,09x + 1,09y = 21,8 hay x + y = 20.  (2)
Từ (1) và (2), ta có hệ phương trình


Giải HPT ta được: x = 5 và y = 15 (tmđk).
Vậy nếu không kể thuế VAT thì người đó phải trả 5 triệu đồng cho mặt hàng thứ nhất và 15 triệu cho mặt hàng thứ hai.


4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THƯỜNG XUYÊN – BÀI SỐ 2
PHẦN I.(4điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. ID17 2022 PBT TOAN9CD10 STT 161Phương trình nào sau đây không là phương trình bậc nhất hai ẩn?
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 


Câu 2. ID17 2022 PBT TOAN9CD10 STT 161Trong các hệ phương trình sau, hệ nào không phải là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn?
	
A.
	
B.
	
C.
	
D.



Câu 3. Phương trình nào dưới đây nhận cặp số làm nghiệm.
	
A. 
	
B.               
	
C.             
	
D. 



Câu 4. ID17 2022 PBT TOAN9CD10 STT 161Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình 
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 



Câu 5. ID17 2022 PBT TOAN9CD10 STT 161Cặp số  là nghiệm của hệ phương trình nào sau đây?
	
A.
	
B.
	
C. 
	
D. 




Câu 6. ID17 2022 PBT TOAN9CD10 STT 161Bạn An vào siêu thị mua bút và vở. Nếu gọi  ( đồng) là số tiền để mua vở,  (đồng) là số tiền mua bút thì tổng số tiền bạn An phải trả để mua vở và bút là:




A. 	B. 	  C. 			  D. 


Câu 7. ID17 2022 PBT TOAN9CD10 STT 161Nếu một vòi nước chảy đầy bể trong  giờ, thì trong  giờ vòi nước đó chảy được bao nhiêu phần bể?




A. 	B. 	  C. 			  D. 





Câu 8. ID17 2022 PBT TOAN9CD10 STT 161Biết hệ phương trình   ( là tham số) . Tìm  để hệ phương trình có nghiệm duy nhất  thỏa mãn .
	A. 

	
B.                      
	
C.                     
	
D. 


PHẦN II.(4điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 14. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 9: Giải hệ phương trình:  
Chọn đúng hoặc sai tương ứng với các khẳng định sau:
	
a) Biến đổi vế trái của của phương trình (1) ta có: 

	
b)  Biến đổi vế phải của của phương trình (2) ta có: 

	

c) Hệ phương trình  có nghiệm duy nhất là 

	

d) Nghiệm của hệ phương trình là  


Câu 10: Một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi là 40 m. Nếu tăng chiều dài thêm 3 m, chiều rộng thêm 5 m thì diện tích của mảnh vườn tăng thêm 195 m2. Gọi x (m) là chiều rộng, y (m) là chiều dài của mảnh vườn ban đầu.
    a) Điều kiện của x, y là: 0 < x < 20; 20 < y < 40
    b) Diện tích của mảnh vườn sau khi tăng là 195 m2

    c) Theo bài ta có hệ phương trình 
    d) Chiều dài, chiều rộng ban đầu của mảnh vườn lần lượt là 30m và 10m
PHẦN III. (2điểm) Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 15 đến câu 18.
Câu 11: Cho phương trình 2x – 5y = 12. Khi x = 1 thì y bằng bao nhiêu? -2
Câu 12: ĐID17 2022 PBT TOAN9CD10 STT 161ường thẳng 2ax + y = - 3 đi qua điểm A(1 ; -1) có hệ số góc là bao nhiêu? 2

Câu 13: ID17 2022 PBT TOAN9CD10 STT 161Tìm hệ số trong phản ứng hoá học đã được cân bằng sau:









Câu 14: ID17 2022 PBT TOAN9CD10 STT 161Trong tháng đầu hai tổ sản xuất được  chi tiết máy. Sang tháng thứ hai, tổ  vượt mức , tổ  vượt mức  do đó cuối tháng hai tổ sản xuất được chi tiết máy. Hỏi trong tháng đầu tổ  sản xuất được bao nhiêu chi tiết máy ?
-------------- HẾT ---------------
Đáp án
	Câu\Mã đề
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	101
	B
	D
	B
	A
	C
	B
	C
	D
	SDSD
	DSSD
	-2
	2
	5
	300



* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Học thuộc lý thuyết: Ôn tập lại kiến thức của chương 1
- Chuẩn bị bài mới: “Bài 4. Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn”.
- Bài tập về nhà:
Bài 1: Giải các HPT sau




				
Bài 2: Giải các HPT sau


		
Bài 3: Cho một số tự nhiên có hai chữ số. Biết rằng tổng của chữ số hàng chục và hai lần chữ số hàng đơn vị là 12. Nếu thêm số 0 vào giữa hai chữ số thì ta được một số mới có ba chữ số lớn hơn số ban đầu 180 đơn vị. Tìm số ban đầu.
Bài 4: Một xe máy đi từ A đến B. Sau đó 1 giờ, một ô tô cũng đi từ A đến B với vận tốc lớn hơn vận tốc của xe máy là 10 km/h. Biết rằng ô tô và xe máy đến B cùng một lúc. Tính vận tốc của mỗi xe, với giả thiết quãng đường AB dài 200km.
Bài 5: Theo kế hoạch, hai tổ sản xuất phải làm 700 sản phẩm. Nhưng do tổ I làm vượt mức 15% so với kế hoạch, tổ II làm vượt mức 20% nên cả hai tổ làm được 820 sản phẩm. Tính số sản phẩm mỗi tổ phải làm theo kế hoạch.
---------------------------------------------------------
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